
I Cấp xã 1=2+3 2 3 4 5 6 7

1
Khối cán bộ, công chức, viên chức 

cấp xã và trường học
250 7 243 12.764.800 372.400                               -               12.392.400 

Chi tiết biểu 01

2
Người lao động trong các xã, 

phường 6.208 1.068 5.140 62.080.000 10.680.000             51.400.000 

Chi tiết biểu 02

II Tổ chức kinh tế 8=9+10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=14+16 20=11+19

3
Các tổ chức kinh tế hạch toán độc 

lập      32      32.351.000       32.351.000     32.351.000 

Chi tiết biểu 03 và 

biểu 04

4
Người lao động trong các tổ chức 

kinh tế 206 206           14.162.000                           -       14.162.000 
Chi tiết biểu 05

Tổng số tiền nộp Quỹ 6.664 1.075 5.589 89.006.800 11.052.400 32 32.351.000 0 0 0 0 32.351.000 110.305.400

Số tổ 

chức

Số tiền miễn 

giảm

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Phụ lục 01: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI XÃ THẠCH XUÂN

(Kèm theo Công văn số:       /UBND ngày     tháng       năm 2026 của UBND xã Thạch Xuân)

Số người 

phải đóng 

quỹ

Số tổ 

chức

Số tiền đóng 

(đồng)

Năm 2026

Công dân việt Nam

Số miễn 
Ghi chú

Tổng dự kiến thu

Tổng cộng số 

tiền đóng quỹ 

(đồng)

 Diễn giải

Tổng tiền phải nộp
Số tiền miễn 

(đồng)

Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn

Số đóng sau khi giảm 

(Giảm theo tỷ lệ)

Số tổ 

chức

UBND XÃ THẠCH XUÂN

Số người (Người)

 Tổng cộng  số 

phải đóng của 

các tổ chức kinh 
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người

Số người 
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Số đóng 100%

Số tiền đóng 

(đồng)

Số tiền ( đồng)
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